
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 18 tháng 03 năm 2025 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực và 

kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, vật tư vui lòng gửi bảng chào giá cho Bệnh viện, với 

các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 

Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ths. Lê Anh Phúc – Phụ trách Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0935.02.09.02. Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: phonghcqt.bvdkt@quangtri.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18 tháng 03 năm 2025 đến trước 

17h00 ngày 22 tháng 03 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Danh mục hàng hóa:  

STT Tên hàng hóa, vật tư cần báo giá 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

1 Bàn là Panasonic NI-317TVRA Cái 1 

2 Bản lề cửa inox NK307C dài 10cm Cái 5 

3 Bánh xe Ethos 271TPY125P01 Cái 8 

4 Bánh xe FSB50 cao su Cái 12 

5 Bạt da Simili khổ 1,4m Mét 50 

6 Bay sắt Cái 2 
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STT Tên hàng hóa, vật tư cần báo giá 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

7 Bóng đèn Led Cái 5 

8 Búa đinh Cái 1 

9 Buri máy cắt cỏ Hon Da Cái 8 

10 Ca múc nước 2 lít đồng tiến Cái 2 

11 Cần gạt bồn cầu Soto Cái 140 

12 Chai thủy tinh 500ml Cái 20 

13 Chăn hè thu Sông Hồng Cái 1 

14 Chổi nhựa cán inox Cái 5 

15 Cờ phướn (0.6x1.5)m bộ 5 

16 Con cóc bồn cầu Soto Cái 20 

17 Công tắc tơ 32A-220V LS Cái 1 

18 Dây điện đôi 2x2,5 Cadivi Mét 40 

19 Dây điện dơn 1x 2.5 cadivi Mét 100 

20 Dây rút nhựa Tiến phát Gói 10 

21 Đèn Led tròn 40w Rạng đông Cái 8 

22 Dép nhựa xanh tổ ong Đôi 40 

23 Dép xốp EVA Đôi 10 

24 Đục sắt dài 25cm Cái 2 

25 Ga trải giường 1,4m Thắng lợi Bộ 4 

26 Gạc rơ lưỡi Đông pha Hộp 6 

27 Ghế xoay inox GDQ01Hòa phát Cái 5 

28 Hộp nhựa Song long (21x13,5x 11)cm Cái 20 

29 Hộp nhựa Song long (26x18,5x 13)cm Cái 20 

30 Hũ thủy tinh 100ml Cái 400 

31 Kệ đựng dép inox kt(60 x 40) Cái 1 

32 Kéo cắt vải điện tử Cái 1 



STT Tên hàng hóa, vật tư cần báo giá 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

33 Keo Silicon Apollo 500A Ống 2 

34 Khăn tắm thắng lợi( 40x 100)cm Cái 4 

35 Lề cửa inox Cái 10 

36 Loa phóng thanh30w - Toa Cái 1 

37 Lõi khóa cửa GQ15 Cái 10 

38 Lưỡi dao cắt cỏ Hon da 40cm Cái 3 

39 Lưỡi máy cưa cầm tay Cái 1 

40 Ly thủy tinh 350ml -One Cái 50 

41 Máy cắt cỏ Hon Da UMK 435 Cái 1 

42 Máy khoan Makita Cái 1 

43 Móc áo  DoCa (8 móc) Cái 10 

44 Nắp bồn cầu Hảo cảnh HC03 Cái 20 

45 Nệm ép bông Hàn Quốc 1,4m Cái 1 

46 Ổ khóa treo Việt Tiệp phi 8 Cái 15 

47 Phích nước Rạng Đông 3,2L Cái 2 

48 Que hàn đồng 3 Cái 10 

49 Que hàn Inox 3 ly Hộp 1 

50 Que hàn sắt 3 ly Hộp 1 

51 Rơ le nhiệt 32A LS Cái 1 

52 Rơ le thời gian Kawasan Cái 5 

53 Roto máy mài Makita Cái 1 

54 Sơn bạch tuyết Kg 1 

55 Stato quạt Senko Cái 60 

56 Sữa tắm Lactacid 500ml Chai 6 

57 Tăm bông Soft Tip (200 cái/ hộp) Hộp 6 

58 Thang nhôm chữ A-Nikawa 4 bậc Cái 1 



STT Tên hàng hóa, vật tư cần báo giá 
Đơn vị 

tính  

Số 

lượng  

59 Thau nhựa Đồng tiến đk50cm Cái 2 

60 Thép buộc 3ly Cái 10 

61 Tông đơ cắt tóc -Xiaomi Cái 1 

62 Van áp cao Kensi Cái 4 

63 Van áp thấp Kensi Cái 7 

64 Van điện từ Kensi Cái 2 

65 Gối Sông Hồng KT(45 x 65)cm Bộ 1 

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Tháng 4 năm 2025 

3. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển và cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  

Nơi nhận:                    

- Các Nhà cung cấp, Công ty tại VN; 

- Lưu: HCQT(1).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 
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